
Ủ
ỈNH VĨNH LONG

Ộ Ộ Ủ NGHĨA VIỆ
Độ ậ ự ạ

ố /QĐ Vĩnh Long năm 

ẾT ĐỊ
ề ệ ố ụ ủ ụ đượ ửa đổ ổ ộ
ạ ức năng quản lý nhà nướ ủ ở Lao độ Thương binh và Xã 
ộ ỉnh Vĩnh Long về ệ ự ệ ộ ố ỗ ợ ngườ
động và người sử dụng lao độ ặp khó khăn do đạ ị

Ủ Ị Ủ ỈNH VĨNH LONG
Căn cứ ậ ổ ứ ền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và 

Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ ị đị ố 63/2010/NĐ ủ ủ ề

ể ủ ụ ị đị ố 48/2013/NĐ ủ
ủ ề ệ ửa đổ ổ ộ ố điề ủ ị định liên quan đế

ể ủ ụ ị đị ố 92/2017/NĐ ủ
ủ ề ửa đổ ổ ộ ố điề ủ ị định liên quan đế

ể ủ ụ
Căn cứ Thông tư số ủa Văn phòng 

ủ hướ ẫ ề ệ ụ ể ủ ụ
Căn cứ ết đị ố /QĐ LĐTBXH ngày ủ ộ

độ – Thương binh và Xã hộ ề ệ ố ủ ụ ửa đổ ổ
ộ ạ ức năng quản lý nhà nướ ủ ộ Lao độ – Thương 

ộ ề ệ ự ệ ộ ố ỗ ợ người lao độ
ngườ ử ụng lao độ ặp khó khăn do đạ ị

Theo đề ị ủ Giám đố ở Lao độ – Thương binh và Xã hộ ạ ờ
ố SLĐTBXH ngày 

ẾT ĐỊ
Điề ố ết đị ụ Năm ủ ụ

đượ ửa đổ ổ sung đã đượ ố ạ ết đị ố 1934/QĐ
ủ ủ ị Ủ ỉnh Vĩnh Long về ệ

ố ụ ủ ụ ộ ạ ức năng quả
nướ ủ ở Lao độ – Thương binh và Xã hộ ỉnh Vĩnh Long ề ệ ự

ệ ộ ố ỗ ợ người lao động và ngườ ử ụng lao độ ặ
khó khăn do đạ ị ụ ụ ế

Điều Giao Giám đố ở Lao độ – Thương binh và Xã hộ ố ợ
ớ Giám đố ụ ụ ỉ ự ệ ộ

như sau



ế ủ ụ ại Cơ sở ữ ệ ố ề ủ
ụ ổ ị ụ ủ ỉ

Căn cứ ứ ự ệ ủ ừ ủ ục hành chính đượ ố
ạ ết đị ổ ụ ủ ụ ự ệ ạ

ụ ụ ỉ ụ ủ ụ ự
ệ ế ậ ồ sơ và trả ế ả ị ụ bưu chính công ích; Danh mụ
ủ ụ ự ệ ị ụ ự ế ức độ ức độ

ố ợ ới các cơ quan, đơn vị ự ộ ộ
ả ế ủ ụ ờ ạ ậ ấ ệ ể

ừ ết đị ệ ự ủ ị Ủ
ỉ ệ

ổ ứ ự ện đúng nộ ủ ục hành chính đượ ố
ết đị

Điều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động 
– Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các ở, ban, ngành tỉnh, Giám đốc Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch Ủy các huyện, thị xã, 
thành phố Chủ tịch Ủy xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhậ
ư Điề

ụ ể
ỉ

LĐVP UBND tỉ

Lưu: VT

Ủ Ị
Ủ Ị



Ụ Ụ
ết đị ố /QĐ năm 2021 củ ủ ị Ủ ỉnh Vĩnh Long)

PHẦN 1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

ủ ụ ờ ạ
ả ế Địa điể ự ệ ệ Căn cứ

Lĩnh vự Lao độ ền lương

ỗ ợ người lao độ ạ
ự ệ ợp đồ

lao độ ỉ ệ
hưởng lương do đạ ị

ủ ục đượ ử
đổ ổ ề ự

ự ệ ầ ồ
sơ, đối tượ ự ệ

ầu, điề ệ ự
ện và căn cứ

ờ
ạ

ệ ể
ừ ậ

đượ ồ sơ 

đị

ự ế ặ ử ồ sơ qua dị
ụ bưu chính công ích đế ộ ậ
ế ậ ả ế ả ộc Văn 

phòng HĐND và UBND cấ ệ
nơi đặ ụ ở ặ
nhánh, văn phòng đạ ện, đị
điể ả ấ ặ ộ

ồ sơ trự ế ổ ị ụ
ỉnh Vĩnh Long ại đị ỉ

ờ ạ ế ậ ồ sơ chậ ấ
đế ế
Cơ quan giải quyết: Bảo hiểm xã 
hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện,
Ủy ban nhân dân tỉnh

ộ ật Lao động năm 2019; 
ết đị ố 23/2021/QĐ

ủ ủ
tướ ủ quy đị ề

ệ ự ệ ộ ố
ỗ ợ ngườ lao độ

ngườ ử ụng lao độ ặ
khó khăn do đạ ị

ết đị ố 33/2021/QĐ
ủ ủ

tướ ủ ửa đổ ổ
ết đị ố

23/2021/QĐ
ủ ủ tướ

ủ quy đị ề ệ
ự ệ ộ ố

ỗ ợ người lao độ
ngườ ử ụng lao độ ặ
khó khăn do đạ ị

ậ
ồ sơ 
ạ ấ

ệ

ầ ội dung đượ ửa đổ ổ



ỗ ợ người lao độ
ừ ệc do đạ ị

ủ ụ
đượ ửa đổ ổ
ự ự ệ ầ ồ

sơ, đối tượ ự ệ
ầu, điề ện và căn 

ứ

ờ
ạ

ệ ể
ừ ậ

đượ ồ sơ 

đị

ự ế ặ ử ồ sơ qua dị
ụ bưu chính công ích đế ộ ậ
ế ậ ả ế ả ộc Văn 

phòng HĐND và UBND cấ ệ
nơi đặ ụ ở ặ
nhánh, văn phòng đạ ện, đị
điể ả ấ ặ ộ

ồ sơ trự ế ổ ị ụ
ỉnh Vĩnh Long ại đị ỉ

ờ ạ ế ậ ồ sơ chậ ấ
đế ế
Cơ quan giả ế ả ể

ộ Ủ ấ ệ
Ủ ỉ

ộ ật Lao động năm 2019; 
ết đị ố 1/QĐ

ủ ủ
tướ ủ quy đị ề

ệ ự ệ ộ ố
ỗ ợ người lao độ

ngườ ử ụng lao độ ặ
khó khăn do đạ ị

ết đị ố 33/2021/QĐ
ủ ủ

tướ ủ ửa đổ ổ
ết đị ố

23/2021/QĐ
ủ ủ tướ

ủ quy đị ề ệ
ự ệ ộ ố

ỗ ợ người lao độ
ngườ ử ụng lao độ ặ
khó khăn do đạ ị

ậ
ồ sơ 
ạ ấ

ệ

Lĩnh vự ệ
ỗ ợ ngườ ử ụ

động đào tạ ồi dưỡ
nâng cao trình độ ỹ năng 

ề để ệ
cho người lao động do đạ

ị

ủ ụ
đượ ửa đổ ổ

ầ ồ sơ, trình tự
ự ện và căn cứ

ờ
ạ

ệ ể
ừ ậ

đượ ồ sơ 

đị

ự ế ặ ử ồ sơ qua dị
ụ bưu chính công ích đế

ụ ụ ỉ
Vĩnh Long ( ầy Lao độ –
Thương binh và Xã hộ ), đị ỉ ố
12C, đườ ế
phườ ố Vĩnh Long, 
ỉnh Vĩnh Long hoặ ộ ồ sơ trự

ế ổ ị ụ ỉ
Vĩnh Long ại đị ỉ

ộ ật Lao động năm 2019; 
ậ ệc làm năm 2013; 

ết đị ố 23/2021/QĐ
ủ ủ

tướ ủ quy đị ề
ệ ự ệ ộ ố

ỗ ợ ngườ o độ
ngườ ử ụng lao độ ặ
khó khăn do đạ ị

ết đị ố 33/2021/QĐ



Cơ quan giả ế ả ể
ộ ở Lao độ – Thương binh và 

ộ

ủ ủ
tướ ủ ửa đổ ổ

ết đị ố
23/2021/QĐ

ủ ủ tướ
ủ quy đị ề ệ

ự ệ ộ ố
ỗ ợ người lao độ

ngườ ử ụng lao độ ặ
khó khăn do đạ ị

ỗ ợ người lao độ
ấ ứ ợp đồ

động nhưng không đủ điề
ện hưở ợ ấ ấ

ệp do đạ ị

ủ ục đượ ử
đổ ổ ề ọ

ầ ồ sơ, yêu cầ
điề ệ ự ện và căn 
ứ

ờ
ạ

ệ ể
ừ ậ

đượ ồ sơ 

đị

ự ế ặ ị ụ bưu 
chính công ích đế ị

ụ ệ ộ ở Lao độ
Thương binh và Xã hội nơi ngườ
lao độ ấ ứ ợp đồ
độ ặ ộ ồ sơ trự ế ạ

ổ ị ụ ủ ỉ ại đị
ỉ

ờ ạ ế ậ ồ sơ chậ ấ
đế ế
Cơ quan giả ế

ị ụ ệ ở Lao độ –
Thương binh và Xã hộ Ủ

ỉ

ết đị ố 23/2021/QĐ
ủ ủ

tướ ủ quy đị ề
ệ ự ệ ộ ố

ỗ ợ người lao độ
ngườ ử ụng lao độ ặ
khó khăn do đạ ị

ết đị ố 33/2021/QĐ
ủ ủ

tướ ủ ửa đổ ổ
ết đị ố

23/2021/QĐ
ủ ủ tướ

ủ quy đị ề ệ
ự ệ ộ ố

ỗ ợ người lao độ
ngườ ử ụng lao độ ặ
khó khăn do đạ ị

ộ
ồ sơ 
ạ

ị
ụ
ệ

ỗ ợ ộ
đăng ký kinh doan

ờ
ạ

ộ ử ồ sơ trự ế
ặ ị ụ bưu chính công 

ết đị ố 23/2021/QĐ
ủ ủ



ạ ủa cơ quan 
ế ặp khó khăn do đạ

ị

ủ ục đượ ử
đổ ổ ề ọ
đối tượ ự ệ

ầ ồ sơ, mẫu đơn, mẫ
ờ ầu, điề ệ
ự ện và căn cứ

ệ ể
ừ ậ

đượ ồ sơ 

đị

ích đế ộ ậ ế ậ ả
ế ả ộ Ủ ấ

xã nơi có địa điể ặ
ộ ự ế ổ ị ụ

ỉnh Vĩnh Long Vĩnh Long tạ
đị ỉ

ờ ạ ế ậ ồ sơ chậ ấ
đế ế
Cơ quan giả ế Ủ

ấ ụ ế Ủ
ấ ệ Ủ

ỉ

tướ ủ quy đị ề
ệ ự ệ ộ ố

ỗ ợ người lao độ
ngườ ử ụng lao độ ặ
khó khăn do đạ ị

ết đị ố 33/2021/QĐ
ủ ủ

tướ ủ ửa đổ ổ
ết đị ố

23/2021/QĐ
ủ ủ tướ

ủ quy đị ề ệ
ự ệ ộ ố

ỗ ợ người lao độ
ngườ ử ụng lao độ ặ
khó khăn do đạ ị

ậ
ồ sơ 
ạ ấ



Ầ Ộ Ế Ủ Ủ Ụ

LĨNH VỰC LAO ĐỘ – ỀN LƯƠNG
Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ 

việc không hưởng lương do đại dịch COVID
ự ự ệ

Bướ Ngườ ử ụng lao độ ậ ị ệ ề
ự ề danh sách người lao động theo quy đị ạ ản 2 Điề

ết đị ố 23/2021/QĐ và đề ị cơ quan bả ể ộ ậ
ngườ o động đang tham gia bả ể ộ ệ ể ừ

ận được đề ị, cơ quan bả ể ộ ậ ệ ả ể
ộ ủa người lao độ

Bướ Ngườ ử ụng lao độ ử ồ sơ theo quy đị ại Điề ế
đị ố 23/2021/QĐ TTg đã đượ ửa đổ ổ ạ ết đị ố 33/2021/QĐ

ộ ự ế ặ ử ồ sơ ị ụ bưu chính công ích đế ộ ậ ế
ậ ả ế ả ộc Văn phòng HĐND và UBND cấ ệ nơi đặ ụ ở

ặc chi nhánh, văn phòng đạ ện, địa điể ả ấ ặ ộ
ồ sơ trự ế ổ ị ụ ỉnh Vĩnh Long ại đị ỉ

ờ ạ ế ậ ồ sơ chậ ất đế ế
tháng 01 năm 2022.

* Đố ới trườ ợ ộ ự ế
ế ồ sơ đầy đủ ợ ệ theo quy đị ứ ậ ấ ế ậ

ồ sơ và hẹ ả ế ả trao cho ngườ ộ ồ sơ.
ế ồ sơ thiế ặ ợ ệ theo quy đị ứ ế ậ

ồ sơ hướ ẫ ặ ậ ế ầ ổ ệ ồ sơ (để ngườ ộ
ổ ỉ ồ sơ không quá 01 lầ

* Đố ới trườ ợ ử ị ụ bưu chính công ích:
ế ồ sơ đầy đủ ợ ệ theo quy đị ứ ế ậ ồ sơ sẽ

ả ế ả ằng văn bả ửi đường bưu điệ ặ ử
cho ngườ ộ ế

ế ồ sơ thiế ặ ợ ệ theo quy đị ứ ế ậ
ồ sơ gử ế ầ ổ ệ ồ sơ qua dị ụ bưu chính công ích 
ặ ửi qua email cho ngườ ộ ế ỉ ồ sơ để ổ

ầ
* Đố ới trườ ợ ộ ự ế

ổ ức, cá nhân đăng nhậ ổ ị ụ ỉnh Vĩnh Long tại đị



ỉ ọ ục “Nộ ồ sơ trự ến” và thự
ện theo đúng trình tự hướ ẫ

ế ồ sơ hồ sơ đầy đủ ợ ệ theo quy đị ứ ế ậ
ả ế ả ắ ặ ộp thư điệ ử

ngườ ộ ế ể ộ ậ ử
ế ồ sơ thiế ặ ợ ệ theo quy đị ứ ế ậ

ồ sơ lậ ế ầ ổ ệ ồ sơ thông qua tin nhắ ặ
ộp thư điệ ử cho ngườ ộp để ổ ệ ồ sơ không qua 01 lầ
Bướ ệ ể ừ ận được đầy đủ ồ sơ, Phòng 

Lao độ – Thương binh và Xã hộ ẩm đị Ủ ấ ệ
ể ồ sơ đế ở Lao độ – Thương binh và Xã hộ

Bướ ệ ể ừ ận đủ ồ sơ, Sở Lao độ –
Thươ ộ ẩm đị Ủ ấ ỉ ế
đị ệ ỗ ợ; đồ ờ ỉ đạ ự ệ ả ỗ

ợ. Trườ ợ ệ Ủ ấ ỉ ằng văn 
ả

Bướ ổ ứ ậ ế ả ả ế ủ ục hành chính theo đị
ỉ ộ ồ sơ ban đầ ặ ị ụ bưu chính công ích, cụ ể

Khi đế ậ ế ả ả ế ủ ục hành chính, ngườ ậ ả ả ạ
ấ ế ậ ồ sơ và hẹ ả ế ả (đố ới trườ ợ ộ ự ế ặ ấ

ấ ứ ặ ộ ếu (đố ới trườ ợ ộ ị
ụ bưu chính công ích).

ứ ả ế ả ể ạ ế ả ả ế ủ ụ
trao cho ngườ ậ

gườ ậ ế ả ể ạ ế ả ả ế ủ ụ ế
ệ ặc không đúng thì yêu cầ ỉ ại cho đúng.
Đố ớ ồ sơ giả ết xong trướ ờ ạ ả ế ả ệ để

ổ ứ ậ ế ả
ờ ế ậ ồ sơ và trả ế ả ự ế ừ ờ đế ờ

ờ đế ờ ừ ứ hai đế ứ ầ ừ ỉ theo quy đị
ứ ự ệ ộ ự ế ặ ử ị ụ bưu chính 

ặ ộ ự ế
ầ ố lượ ồ sơ

ầ ồ sơ, bao gồ
ản sao văn bả ỏ ậ ạ ự ệ ợp đồng lao độ ỉ

ệc không hưởng lương. Trườ ợ ị ệ ặ ấ ả



ể ỏ ậ ằng văn bản, ngườ ử ụng lao độ và ngườ
độ ể ỏ ậ ằ ức khác (qua điệ ạ ắn, thư điệ
ử,…), sau khi có sự ố ấ ỏ ậ ề ệ ạ ự ệ ợp đồ

lao độ ỉ ệc không hưởng lương giữa hai bên thì ngườ ử ụng lao độ
ứ ỏ ậ ột “Ghi chú” tạ ẫ ố

ết đị ố 23/2021/QĐ ị ệ ề ủ ộ
ỏ ậ

Danh sách người lao độ ậ ủa cơ quan bả ể ộ
ẫ ố ạ ụ ụ ết đị ố 23/2021/QĐ

Đố ới người lao động đang mang thai; người lao động đang nuôi con 
đẻ ặ ặc chăm sóc thay thế ẻ em chưa đủ ổ

ả ộ ấ ờ ấ ờ ứ g minh người lao động đang mang 
ấ ặ ấ ứ ủ ẻ ấ ứ ậ

ết đị ận chăm sóc thay thế ẻ ủa cơ quan có thẩ ề
ố lượ ồ sơ: ộ ộ

ờ ạ ả ế ệ
1.5. Đối tượ ự ệ ủ ụ
Người lao độ ệ ợp đồng lao độ ả ạ ự ệ

ợp đồng lao độ ỉ ệc không hưởng lương do thuộ ột trong các trườ
ợ ải điề ị ế ự ị ỏ

ể đến địa điể ệ ầ ủa cơ quan nhà nướ ẩ ề
để ố ị 19; do ngườ ử ụng lao độ ị ạ ừ ạ
độ ộ ặ ộ ầ ầ ủa cơ quan nhà nướ ẩ ền để

ố ị ặ ụ ở chính, chi nhánh, văn phòng đạ ệ
địa điể ả ất, kinh doanh trên đị ự ệ ệ ố

ị ắ ủ ỉ ị TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 củ ủ
tướ ủ ề ự ệ ệ ấ ề ố ị

19 (sau đây gọ ỉ ị ố ặ ụ ệ
ạt độ ừ ạt độ ạt độ ạ ế ạt động có điề ệ ạ

độ ạ ế, có điề ện theo quy đị ạ ị ế ố
tháng 10 năm 2021 củ ủ ban hành Quy đị ạ ời “Thích ứ

ạ ể ệ ả ị 19” (sau đây gọ ắ ị ế
ố ặ ố ạ ả ất, lao động để ố ị

1.6. Cơ quan giả ế ủ ụ
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.



Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động – Thương binh và Xã 
hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

ế ả ự ệ ủ ụ ết đị ệ
ỗ ợ

ệ
ẫu đơn, tờ

ẫ ố 05: Danh sách người lao độ ạ ự ệ ợp đồ
độ ỉ ệc không hưởng lương.

ầu, điề ệ ự ệ ủ ụ
Người lao độ ệ ợp đồng lao độ ả ạ ự ệ

ợp đồng lao độ ỉ ệc không hưởng lương đượ ỗ ợ khi đủ các điề ệ

ạ ự ệ ợp đồng lao độ ỉ ệc không hưởng lương 
ờ ạ ủ ợp đồng lao độ ừ ụ ở ừ

tháng 5 năm 2021 đế ết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điể ắt đầ ạ
ự ệ ợp đồng lao độ ỉ ệ ng hưởng lương từ

5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.
Đang tham gia bả ể ộ ắ ộ

ả ể ộ ắ ộ ủa cơ quan bả ể ộ ại tháng người lao độ
ạ ự ệ ợp đồ ao độ ỉ ệc không hưởng lương hoặ ạ

ề ề trướ ời điểm người lao độ ạ ự ệ ợp đồ
độ ỉ ệc không hưởng lương.

1.11. Căn cứ ủ ủ ụ
ộ ật Lao động năm 2019.

ết đị ố QĐ ủ ủ tướ ủ
quy đị ề ệ ự ệ ộ ố ỗ ợ người lao động và ngườ ử

ụng lao độ ặp khó khăn do đạ ị
ết đị ố 33/2021/QĐ ủ ủ tướ ủ

ửa đổ ổ ết đị ố 23/2021/QĐ ủ ủ tướ
ủ quy đị ề ệ ự ệ ộ ố ỗ ợ người lao độ

ngườ ử ụng lao độ ặp khó khăn do đạ ị

ầ ầ ửa đổ ổ ủ ục đượ ửa đổ
ổ ề ự ự ệ ầ ồ sơ, đối tượ ự ệ ầu, điề
ệ ự ện và căn cứ



ẫ ố

TÊN CƠ SỞ Ộ Ộ Ủ NGHĨA VIỆ
Độ ậ ự ạ

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘ Ạ Ự Ệ ỢP ĐỒNG LAO ĐỘ
Ỉ ỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

ử Ủ ậ ệ ị ố

Ề CƠ SỞ
1. Tên cơ sở

ố cơ sở
3. Đị ỉ

GƯỜI LAO ĐỘ Ạ Ự Ệ ỢP ĐỒ
ĐỘ Ỉ ỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

ọ xưở
ệ

ạ ợ
đồ

độ

ời điể
ắt đầ
ự ệ

HĐLĐ

ố ổ ả
ể

ời điể
ắt đầ

ạ
ỉ ệ

hưở
lương 

năm)

ờ ạ

HĐLĐ/nghỉ
không lương 
ừ

năm đế
tháng năm)

ố ề ỗ
ợ

ả
ủa ngườ
lao độ

ậ ỗ
ợ

ố

ố
ẻ

căn cướ

ộ

ố ề ỗ ợ ằ ữ

III. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘ Ạ Ự Ệ ỢP ĐỒ
ĐỘ Ỉ ỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG VÀ ĐANG MANG THAI

ọ
ứ ự

ạ ụ ố ề
ỗ ợ

ả ủa người lao độ
ậ ỗ ợ ố

ố ẻ
căn cướ

ộ

ố ề ỗ ợ ằ ữ

IV. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘ Ạ Ự Ệ ỢP ĐỒ
ĐỘ Ỉ ỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG VÀ ĐANG NUÔI CON ĐẺ Ặ

ẶC CHĂM SÓC THAY THẾ Ẻ



ọ ứ ự ạ
ụ

ề ợ ặ ồ ố ề ỗ
ợ

ả
ủa ngườ

độ ậ ỗ
ợ
ố

ố ẻ
căn cướ

ọ
ẻ

chưa đủ
ổ

tháng năm 
ủ

ẻ

ọ
ợ ặ
ồ ở
ộ

ố
ẻ

căn cướ

ủ ợ ặ
ồ

ộ

ố ề ỗ ợ ằ ữ

Ậ ỦA CƠ QUAN
Ả Ể Ộ

(Đố ớ ụ
(Ký tên và đóng dấ

Ngày ....tháng....năm....
ĐẠ ỆN CƠ SỞ
(Ký tên và đóng dấ

(1) Cơ sở ệ ợp tác xã, đơn vị ự ệ ậ ự đả ảo chi thườ
ặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở ụ ập, tư thụ ở ấ ụ ầ

ẫ ể ọ ọc cơ sở ọ ổ ụ ề ệ



Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID
ự ự ệ

Bướ Ngườ ử ụng lao độ ậ ị ệ ề
ự ề danh sách người lao động theo quy đị ại Điề ế

đị ố 23/2021/QĐ TTg đã đượ ửa đổ ổ ạ ết đị ố 33/2021/QĐ
đề ị cơ quan bả ể ộ ận người lao động đang tham gia 

ả ể ộ ệ ể ừ ận được đề ị, cơ quan 
ả ể ộ ậ ệ ả ể ộ ủa người lao độ

Bướ Ngườ ử ụng lao độ ử ồ sơ theo quy đị ại Điề ế
đị ố 23/2021/QĐ TTg đã đượ ửa đổ ổ ạ ết đị ố 33/2021/QĐ

ộ ự ế ặ ử ồ sơ ị ụ bưu chính công ích đế ộ ậ ế
ậ ả ế ả ộc Văn phòng HĐND và UBND cấ ệ nơi đặ ụ ở

ặc chi nhánh, văn phòng đạ ện, địa điể ả ấ ặ ộ
ồ sơ trự ế ổ ị ụ ỉnh Vĩnh Long ại đị ỉ

ờ ạ ế ậ ồ sơ chậ ất đế ế
ngày 31 tháng 01 năm 2022.

* Đố ới trườ ợ ộ ự ế
ế ồ sơ đầy đủ ợ ệ theo quy đị ứ ậ ấ ế ậ

ồ sơ và hẹ ả ế ả gườ ộ ồ sơ.
ế ồ sơ thiế ặ ợ ệ theo quy đị ứ ế ậ

ồ sơ hướ ẫ ặ ậ ế ầ ổ ệ ồ sơ (để ngườ ộ
ổ ỉ ồ sơ không quá 01 lầ

* Đố ới trườ ợ ử ị ụ bư
ế ồ sơ đầy đủ ợ ệ theo quy đị ứ ế ậ ồ sơ sẽ

ả ế ả ằng văn bả ửi đường bưu điệ ặ ử
cho ngườ ộ ế

ế ồ sơ thiế ặ ợ ệ theo quy đị ứ ế ậ
ồ sơ gử ế ầ ổ ệ ồ sơ qua dị ụ bưu chính công ích 
ặ ửi qua email cho ngườ ộ ế ỉ ồ sơ để ổ

ầ
* Đố ới trườ ợ ộ ự ế

ổ ức, cá nhân đăng nhậ ổ ị ụ ỉnh Vĩnh Long tại đị
ỉ ọ ục “Nộ ồ sơ trự ến” và thự
ện theo đúng trình tự hướ ẫ

ế ồ sơ hồ sơ đầy đủ ợ ệ theo quy đị ứ ế ậ
ả ế ả ắ ặ ộp thư điệ ử

ngườ ộ ế ể ộ ậ ử



ế ồ sơ thiế ặ ợ ệ theo quy đị ứ ế ậ
ồ sơ lậ ế ầ ổ ệ ồ sơ thông qua tin nhắ ặ

ộp thư điệ ử cho ngườ ộp để ổ ệ ồ sơ không qua 01 lầ
Bướ ệ ể ừ ận được đầy đủ ồ sơ, Phòng 

Lao độ – Thương binh và Xã hộ ẩm đị Ủ ấ ệ
ể ồ sơ đế ở Lao độ – Thương ộ

Bướ ệ ể ừ ận đủ ồ sơ, Sở Lao độ –
Thương binh và Xã hộ ẩm đị Ủ ấ ỉ ế
đị ệ ỗ ợ; đồ ờ ỉ đạ ự ệ ả ỗ

ợ ườ ợ ệ Ủ ấ ỉ ằng văn 
ả

Bướ ệ ể ừ ận đượ ỗ ợ ủ
Ủ ấ ỉnh, ngườ ử ụng lao độ ự ệ ả cho ngườ
độ

Bướ ổ ứ ậ ế ả ả ế ủ ục hành chính theo đị
ỉ ộ ồ sơ ban đầ ặ ị ụ bưu chính công ích, cụ ể

Khi đế ậ ế ả ả ế ủ ục hành chính, ngườ ậ ả ả ạ
ấ ế ậ ồ sơ và hẹ ả ế ả (đố ới trườ ợ ộ ự ế ặ ấ

ấ ứ ặ ộ ếu (đố ới trườ ợ ộ ị
ụ bưu chính công ích).

ứ ả ế ả ể ạ ế ả ả ế ủ ụ
trao cho ngườ ậ

+ Ngườ ậ ế ả ể ạ ế ả ả ế ủ ụ ế
ệ ặc không đúng thì yêu cầ ỉ ại cho đúng.
Đố ớ ồ sơ giả ết xong trướ ờ ạ ả ế ả ệ để

ổ ứ ậ ế ả
ờ ế ậ ồ sơ và trả ế ả ự ế ừ ờ đế ờ

ờ đế ờ ừ ứ hai đế ứ ầ ừ ỉ theo quy đị
ứ ự ệ : Ngườ ộ ồ sơ nộ ự ế ặ ử ị

ụ bưu chính hoặ ộ ự ế
ầ ố lượ ồ sơ

ầ ồ sơ gồ
(1) Danh sách người lao độ ậ ủa cơ quan bả ể ộ

ẫ ố ạ ụ ụ ết đị ố 23/2021/QĐ
Đố ới người lao động đang mang thai; người lao động đang

đẻ ặ ặc chăm sóc thay thế ẻ em chưa đủ ổ ổ



ả ộ ấ ờ ấ ờ ứng minh người lao động đang mang 
ấ ặ ấ ứ ủ ẻ ấ ứ ậ

ết đị ận chăm sóc thay thế ẻ ủa cơ quan có thẩ ề
ố lượ ồ sơ: 01 (mộ ộ

ờ ạ ả ế ệ
2.5. Đối tượ ự ệ ủ ụ : Ngườ ử ụng lao độ
2.6. Cơ quan giả ế ủ ụ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan phối hợp: Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động – Thương binh và Xã 

hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
ế ả ự ệ ủ ụ ết đị ệ
ỗ ợ

ệ
ẫu đơn, tờ

ẫ ố 06: Danh sách người lao độ ừ ệ
ầu, điề ệ ự ệ ủ ụ

Người lao động đượ ỗ ợ khi có đủ các điề ệ
ệ ế độ ợp đồng lao độ ị ừ ệ ả

3 Điề ộ ật Lao độ ộ ột trong các đối tượ ải điề ị
ế ự ị ỏ ặ ể đến đị

điể ệ ầ ủa cơ quan nhà nướ ẩ ề ắ
ủ ỉ ị ố TTg; do ngườ ử ụng lao độ ả ạ ừ ạt độ

ộ ặ ộ ầ ầ ủa cơ quan nhà nướ ẩ ền để
ố ị ặ ụ ở chính, chi nhánh, văn phòng đạ ệ

địa điể ả ất, kinh doanh trên đị ự ệ ệ ố
ị ắ ủ ỉ ị ố ặ ụ ệ
ạt độ ừ ạt độ ạt độ ạ ế ạt động có điề ệ ạt độ

ạ ế, có điề ện theo quy đị ạ ị ế ố ặ ố ạ
ả ất, lao động để ố ị ừ ở ờ

ừ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đế ế 2 năm 2021.
Đang tham gia bả ể ộ ắ ộ

ả ể ộ ắ ộ ủa cơ quan bả ể ộ ại tháng người lao độ
ừ ệ ặ ạ ề ề trướ ời điểm người lao độ ừ ệ

2.11. Căn cứ



ộ ật Lao động năm 2019.
ết đị ố 23/2021/QĐ ủ ủ tướ ủ

quy đị ề ệ ự ệ ộ ố ỗ ợ người lao động và ngườ ử
ụng lao độ ặp khó khăn do đạ ị

ết đị ố 21/QĐ ủ ủ tướ ủ
ửa đổ ổ ết đị ố 23/2021/QĐ ủ ủ tướ

ủ quy đị ề ệ ự ệ ộ ố ỗ ợ người lao độ
ngườ ử ụng lao độ ặp khó khăn do đạ ị

ầ ầ ửa đổ ổ ủ ục này đượ ử
đổ ổ ự ự ệ ầ ồ sơ, đối tượ ự ệ ầ
điề ện và căn cứ



ẫ ố

TÊN NGƯỜ Ử Ụ
ĐỘ

Ộ Ộ Ủ NGHĨA VIỆ
Độ ậ ự ạ

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘ Ừ Ệ

ử Ủ ậ ệ ị ố

Ề NGƯỜ Ử ỤNG LAO ĐỘ
1. Tên ngườ ử ụng lao độ

ố ế/đăng ký kinh doanh:
3. Đị ỉ

ả ủa ngườ ử ụng lao độ

II. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘ Ừ Ệ

ọ xưở
ệ

ạ
ợ

đồ

độ

ố ổ
ả
ể

ờ ừ
ệ ừ
năm đế

tháng năm)

ố ề
ỗ ợ

ố
ẻ

căn cướ

ộ

ố ề ỗ ợ ằ ữ

III. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘ Ừ ỆC VÀ ĐANG MANG THAI

ọ ứ ự ạ
ụ

ố ề ỗ
ợ

ố ẻ căn cướ

ộ

ố ề ỗ ợ ằ ữ

IV. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘ Ừ ỆC VÀ ĐANG NUÔI CON ĐẺ Ặ
ẶC CHĂM SÓC Ế Ẻ



ọ
ứ ự

ạ ụ

ề ợ ặ
ồ

ố ề
ỗ ợ

ố
ẻ

căn cướ

ọ
ẻ

chưa 
đủ

ổ

năm 

ủ ẻ

ọ
ợ

ặ
ồ

ở ộ

ố
ẻ

căn cướ

ủ ợ
ặ

ồ

ộ

ố ề ỗ ợ ằ ữ

Ậ ỦA CƠ QUAN
Ả Ể Ộ

(Đố ớ ụ
(Ký tên và đóng dấ

.năm....
ĐẠ ỆN NGƯỜ Ử ỤNG LAO ĐỘ

(Ký tên và đóng dấ



* LĨNH VỰ Ệ

Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ 
kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch 

ự ự ệ
Bướ Ngườ ử ụng lao độ ầ ỗ ợ đào tạ ồi dưỡ

cao trình độ ỹ năng nghề để ệc làm cho người lao động đề ị cơ quan 
ả ể ội nơi đang tham gia bả ể ộ ậ ề ệc đóng đủ ả
ể ấ ệ người lao độ ộc đối tượ ả ể ấ

ệ ừ đủ ở lên tính đế ời điểm đề ị ỗ ợ và đóng đủ ả
ể ấ ệp đố ới người lao động tham gia đào tạo. Cơ quan bả ể ộ

ậ ệ ể ừ ận được đề ị ủa ngườ ử ụ
lao độ

Bướ Ngườ ử ụng lao độ ử ồ sơ theo quy đị ộ ự ế ặ
ử ồ sơ ị ụ bưu chính công ích đế ụ ụ
ỉnh Vĩnh Long ầ ở Lao độ – Thương binh và Xã hộ , đị ỉ ố

đườ ếu, phườ ố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặ
ộ ồ sơ trự ế ổ ị ụ ỉnh Vĩnh Long ại đị ỉ

Ngườ ử ụng lao độ ể ộ ồ sơ đề ị ỗ ợ làm các đợ
nhau để ợ ới điề ệ ả ấ ệ ử ụng lao độ
Người lao độ ỉ đượ ỗ ợ đào tạ ồi dưỡ ầ

* Đố ới trườ ợ ộ ự ế
ế ồ sơ đầy đủ ợ ệ theo quy đị ứ ậ ấ ế ậ

ồ sơ và hẹ ả ế ả trao cho ngườ ộ ồ sơ.
ế ồ sơ thiế ặ ợ ệ theo quy đị ứ ế ậ

ồ sơ hướ ẫ ặ ậ ế ầ ổ ệ ồ sơ (để ngườ ộ
ổ ỉ ồ sơ không quá 01 lầ

* Đố ới trườ ợ ử ị ụ bưu chính công ích:
ế ồ sơ đầy đủ ợ ệ theo quy đị ụ ụ

ỉ ẽ ả ế ả ằng văn bả ửi đường bưu điệ ặ ử
qua email cho ngườ ộ ế

ế ồ sơ thiế ặ ợ ệ ụ ụ
ỉ ử ế ầ ổ ệ ồ sơ qua dị ụ bưu chính công ích 

ặ ửi qua email cho ngườ ộ ế ỉ ồ sơ để ổ
ầ

* Đố ớ trườ ợ ộ ự ế



ổ ức, cá nhân đăng nhậ ổ ị ụ ỉnh Vĩnh Long tại đị
ỉ ọ ục “Nộ ồ sơ trự ến” và thự
ện theo đúng trình tự hướ ẫ

ế ồ sơ hồ sơ đầy đủ ợ ệ đị ứ ế ậ
ả ế ả ắ ặ ộp thư điệ ử

ngườ ộ ế ể ộ ậ ử
ế ồ sơ thiế ặ ợ ệ theo quy đị ứ ế ậ

ồ sơ lậ ế ầ ổ ệ ồ sơ thông qua tin nhắ ặ
ộp thư điệ ử cho ngườ ộp để ổ ệ ồ sơ không qua 01 lầ
Bướ ệ ể ừ ận đủ ồ sơ của ngườ ử

ụng lao độ heo quy đị ở Lao độ Thương binh và Xã hộ ế
đị ệ ỗ ợ ẫ ố ạ ụ ụ ết đị ố
23/2021/QĐ

ử ả ấ ản điệ ử ết đị ỗ ợ đến: Cơ quan bả ể ộ
ấ ỉnh để ự ệ ể ỗ ợ ờ ạ ệ ể ừ

ận đượ ết đị ỗ ợ ủa Giám đố ở Lao độ Thương binh và Xã 
ộ ; ngườ ử ụng lao động để ự ệ ệ ển kinh phí cho cơ sở ự ệ
ệc đào tạo theo phương án đã đượ ệ ờ ạ ệ ể

ừ ận đượ ỗ ợ
Trườ ợ ỗ ợ ở Lao độ Thương binh và Xã hộ ả ờ ằ

văn bả
Bướ ổ ứ ậ ế ả ả ế ủ ụ đị

ỉ ộ ồ sơ ban đầ ặ ị ụ bưu chính công ích, cụ ể
Khi đế ậ ế ả ả ế ủ ục hành chính, ngườ ậ ả ả ạ

ấ ế ậ ồ sơ và hẹ ả ế ả (đố ới trườ ợ ộ ự ế ặ ấ
ấ ứ ặ ộ ếu (đố ới trườ ợ ộ ị

ụ bưu chính công ích).
ứ ả ế ả ể ạ ế ả ả ế ủ ụ

trao cho ngườ ậ
+ Ngườ ậ ế ả ể ạ ế ả ả ế ủ ụ ế
ệ ặc không đúng thì yêu cầ ỉ ại cho đúng.
Đố ớ ồ sơ giả ết xong trướ ờ ạ ả ế ả ệ để

ổ ứ ậ ế ả
ờ ế ậ ồ sơ và trả ế ả ự ế ừ ờ đế ờ

ờ đế ờ ừ ứ hai đế ứ ầ ừ ỉ theo quy đị
ứ ự ệ ộ ự ế ặ ử ị ụ bưu chính 

ặ ộ ự ế



ầ ố lượ ồ sơ
ầ ồ sơ, bao gồ

(1) Văn bản đề ị ỗ ợ inh phí đào tạ ồi dưỡng, nâng cao trình độ ỹ
năng nghề để ệc làm cho người lao độ ề ủ

ề ề trướ ời điểm đề ị ỗ ợ ả ừ ở ớ ỳ năm 
ặc năm 2020 theo Mẫ ố ạ ụ ụ ết đị ố

23/2021/QĐ
(2) Văn bả ủa ngườ ử ụng lao độ ề ệc thay đổi cơ cấ ệ
(3) Phương án đào tạ ồi dưỡng, nâng cao trình độ ỹ năng nghề

ệ ẫ ố ạ ụ ụ ế đị ố
33/2021/QĐ

ậ ủa cơ quan bả ể ộ ề ệc ngườ ử ụng lao độ
đóng đủ ả ể ấ ệp cho người lao độ ộc đối tượ ả

ể ấ ệ ừ đủ ở lên tính đế ời điểm đề ị ỗ ợ và đóng 
đủ ả ể ấ ệp đố ới người lao động tham gia đào tạ ẫ ố
ạ ụ ụ ết đị ố 33/2021/QĐ

ố lượ ồ sơ: ộ ộ
ờ ạ ả ế ệ

.5. Đối tượ ự ệ ủ ụ
Ngườ ử ụng lao độ ả ể ấ ệ ồ

Cơ quan nhà nước, đơn vị ự ệ ập, đơn vị vũ trang nhân dân;
ổ ứ ị ổ ứ ị ề ệ ổ ứ ị ộ

ề ệ ổ ứ ộ ổ ứ ộ ề ệ
Cơ quan, tổ ức nướ ổ ứ ố ế ạt độ ổ ệ

ệ ợ ộ gia đình, hộ ổ ợ ổ ứ
khác và cá nhân có thuê mướ ử ụng lao độ

ợp đồng lao độ ặ ợp đồ ệc không xác đị ờ ạ
ợp đồng lao độ ặ ợp đồ ệc xác đị ờ ạ
ợp đồng lao độ ụ ặ ộ ệ ất đị ờ

ạ ừ đủ 03 tháng đến dướ
Trong trườ ợp người lao độ ết và đang thự ệ ề ợp đồ

lao động như trên thì người lao động và ngườ ử ụng lao độ ủ ợp đồ
độ ết đầ ệ ả ể ấ ệ

.6. Cơ quan giả ế ủ ụ Cơ quan Bả ể ộ ở



Lao độ Thương binh và Xã hộ
ế ả ự ệ ủ ụ ết đị ề ệ ỗ ợ đào 

ạ ồi dưỡng, nâng cao trình độ ỹ năng nghề để ệc làm cho ngườ
độ

ệ
ẫu đơn, tờ

ẫ ố ạ ụ ụ ết đị ố 23/2021/QĐ
Đề ị ỗ ợ đào tạ ồi dưỡng, nâng cao trình độ ỹ năng nghề để ệ
làm cho người lao độ

ẫ ố ạ ụ ụ ết đị ố 33/2021/QĐ
Phương án đào tạ ồi dưỡng, nâng cao trình độ ỹ năng nghề ệ
cho người lao độ

ẫ ố ạ ụ ụ ết đị ố 33/2021/QĐ
TTg: Danh sách người lao độ ả ể ấ ệp đề ị ậ
để tham gia đào tạ

ầu, điề ệ ự ệ ủ ụ
ộ ồ sơ đề ị ỗ ợ ừ ngày 01/7/2021 đế ế

Đóng đủ ả ể ấ ệp cho người lao độ ộc đối tượ
ả ể ấ ệ ừ đủ ở lên tính đế ời điểm đề ị ỗ ợ

ải thay đổi cơ cấ ệ trong các trườ ợ
+ Thay đổi cơ cấ ổ ứ ổ ứ ại lao độ
+ Thay đổ ệ ế ị ả ấ ắ

ớ ề ả ấ ủa ngườ ử ụ o độ
+ Thay đổ ả ẩ ặc cơ cấ ả ẩ

ủ ề ề trướ ời điểm đề ị ỗ ợ ả ừ
ở ớ ỳ năm 2019 hoặc năm 2020.

Có phương án hoặ ố ợ ới cơ sở ụ ề ệp có phương án 
đà ạ ồi dưỡng, nâng cao trình độ ỹ năng nghề để ệc làm cho ngườ
lao độ ẫ ố ạ ụ ụ ết đị ố

3/2021/QĐ
.11. Căn cứ ủ ủ ụ

ộ ật Lao động năm 2019;
ậ ệc làm năm



ết đị ố 23/2021/QĐ ủ ủ tướ ủ
quy đị ề ệ ự ệ ộ ố ỗ ợ người lao động và ngườ ử

ụng lao độ ặp khó khăn do đạ ị
ết đị ố 33/2021/QĐ ủ ủ tướ ủ

ửa đổ ổ ết đị ố 23/2021/QĐ ủ ủ tướ
ủ quy đị ề ệ ự ệ ộ ố ỗ ợ người lao độ

ngườ ử ụng lao độ ặp khó khăn do đạ ị

ầ ầ ửa đổ ổ ủ ục này đượ ử
đổ ổ ầ ồ sơ, trình tự ự ện và căn cứ



ẫ ố

TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ 
Ỗ TRỢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

năm

PHƯƠNG ÁN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ VÀ 
DUY TRÌ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Kính gửi: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố ...

ng tin chung về đơn vị: tên; địa chỉ trụ sở; ngày t nh lập; mã đơn vị (nếu có); ngành, nghề 
hoặc lĩnh vực sản xuất kinh doanh, người đại diện.
2. Danh sách lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm tại 
đơn vị trong đó nêu rõ các thông tin: ngày, tháng, năm sinh; số sổ bảo hiểm xã hội; ngành, nghề 
đào tạo; thời gian đào tạo; địa điểm đào tạo của từng người lao động,.... (Phụ ục I kèm theo).
3. Cơ sở đào tạo (ghi rõ cơ sở đào tạo thuộc đơn vị hay liên kết đào tạo, nếu ên kết đào tạo đề 
nghị kèm theo hợp đồng liên kết đào tạo; cơ sở đào tạo phải có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động giáo dục nghề nghiệp). Mẫu hợp đồng liên kết theo mẫu (Phụ lục
4. Hình thức tổ chức đào tạo và dự kiến thời gian khai giảng và bế giảng của từng khóa học.
5. Phương án duy trì việc làm cho người lao động sau khi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ 

ỹ năng nghề bao gồm các nội dung sau:
a) Số lao động được tiếp tục làm việc hoặc thay đổi vị trí việc làm phù hợp với phương án chuyển 
đổi công nghệ sản xuất kinh doanh;
b) Cam kết của người sử dụng lao động về việc sử dụng lao động theo đ ng phương án. Nếu 
người lao động không được bố trí việc làm th người sử dụng lao động sẽ phải hoàn trả toàn bộ 
kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.
6. Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
(Người đại diện k , đ ấ

Lưu ý: Đối với các cơ sở đào tạo là trường cao đẳng nếu đ o tạo tr nh độ sơ cấ đối với nhữ
hề chưa có trong g ấy đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thì có báo cáo gửi Tổng cục 

dục nghề nghiệp trước khi tổ chức đào tạo, đối với các cơ sở đào tạo nghề nghiệp khác báo 
cáo Sở Lao động Thương binh và Xã hội; địa điểm, quy mô đào tạo được thực hiện linh hoạt 
phù hợp với yêu cầu của người sử dụng lao động và phương án đào ạo.



PHỤ LỤC I

TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ 
Ỗ TRỢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

năm

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA ĐÀO TẠO
Ề ĐƠN VỊ

1. Tên đơn vị:
số đơn vị:

3. Địa chỉ

II. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA ĐÀO TẠO

Họ và tên năm 

Loại 
ợ

đồng lao 
độ

Thời 
điểm 

bắt đầu 
thực hiện 
hợp đồng 
lao động

Số sổ 
bảo 

hiểm
nghề 

đào tạo

Cơ sở 
đào tạo

Thời 
điểm 

bắt đầu 
đào tạo

Thời 
điểm 
kết 

đào ạo

ộ

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
, đ ấ



PHỤ LỤC II

MẪU HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
Giữa

(tên đơn vị sử dụng lao động)

cơ sở đào tạo)
Căn cứ Bộ luật sự năm 2015;
Căn cứ………………………………………………………………………………………………
Căn cứ nhu cầu thực tiễn của ……………………………………………………………………

……… ……….. năm…………. tại……………………………
gồm:

BÊN A: (Đơn vị sử dụng lao động
Người đại diện:……………………………………………. Chức vụ ……………………………
Địa 
chỉ: ………………………………………………………………………………………………
Điện thoại:………………………………………………….. ………………………………

khoản:…………………………………………………….. ại …………………………………
số thuế: …………………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (số, ngày, tháng, năm): ………………………………

BÊN B: (Cơ sở đào tạo)
Người đại diện:……………………………………………… Chức vụ …………………………
Địa chỉ ……………………………………………………………………………………………
…

Điện thoại:…………………………………………….. …………………………………..
Tài khoản:…………………………………………………. tại ……………………………………
Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (số, ngày, tháng năm): ………
Sau khi bàn bạc, thảo luận hai bên đồng ý ký hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ 
năng nghề cho người lao động với những điều khoản sau:

Điều 1. Nội dung hoạt động phối hợp đào tạo
1. Tên nghề đào tạo: ………………………………………………………………………………

độ đào tạo (ghi cụ thể) ……………………………………………………………………..



Thời gian đào tạo ………………………………………………………………………………….
Số lượng người được đào tạo:……………………………………………………………………

(Có thể đào tạo nhiều nghề, nhiều lớp, nhiều thời gian khác nhau)
2. Kế hoạch và tiến độ đào tạo:

Địa điểm và thời gian đào tạo: …………………………………………………………………
Tiến độ đào tạo: …………………………………………………………………………………

(Có kế hoạch, tiến độ đào tạo chi tiết của từng lớp kèm theo)

3. Chương trình đào tạo: (Do cơ sở đào tạo xây dựng hoặc do cơ sở đào tạo và đơn vị sử dụng lao 
động phối hợp xây dựng)

Điều 2. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán
1. Giá trị hợp đồng ………………………………………………………………………………
2. Phương thức thanh toán: …………………………………………………………………….

Điều 3. Quyền và trách nhiệm của
1. Quyền trách nhiệm của (đơn vị sử dụng lao động)
………………………………………………………………………………………………………

2. Quyền và trách nhiệm của (cơ sở đào tạo)
………………………………………………………………………………………………………

Điều 4. Điều khoản hiệu ực Hợp đồng
………………………………………………………………………………………………………

ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A



Mẫu số 02a
TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

XÁC NHẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP ĐỀ NGHỊ 
XÁC NHẬN ĐỂ THAM GIA ĐÀO TẠO

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ
1. Tên đơn vị đề nghị xác nhận

số đơn vị:
3. Địa chỉ

Đã đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất 
nghiệp từ đủ 12 tháng tính đến thời điểm xác nhận.

II. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA ĐÀO TẠO

Họ và tên năm sinh
Số sổ bảo 

hiểm
Thời gian tham 

Cộng

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BHXH
(Ký và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
(Ký và đóng dấu)



ẫ ố

TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ Ị Ỗ Ợ Ộ Ộ Ủ NGHĨA VIỆ
Độ ậ ự ạ

………., ngày ... tháng ... năm ...…...

ĐỀ Ị Ỗ Ợ ĐÀO TẠ ỒI DƯỠNG, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ Ỹ NĂNG NGHỀ
ĐỂ ỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘ

ử ở Lao độ Thương binh và X ộ ỉ ố

I. Thông tin đơn vị ử ụng lao độ
Tên đơn vị ế ắ

ị ố ế ế ố
ụ ở

Điệ ạ

Người đạ ệ ố ả
ạ

ề ặc lĩnh vự ả ấ

ố lao độ ạ ời điểm đề ị ỗ ợ ể lao độ ờ ạn dướ

ộ ải thay đổi cơ cấ ặ ệ ả ấ

ả ấ
ề ề trướ ời điểm đề ị ỗ ợ

ủ ỳ ền trướ ời điểm đề ị ỗ ợ ỳ ủa năm 
ặc năm 2020):

ủ ề ề trướ ời điểm đề ị ỗ ợ ớ ủ
ỳ năm 2019 hoặc năm 2020: ............ ả

ầ ỗ ợ đào tạ ồi dưỡng, nâng cao trình độ ỹ năng nghề để ệ
làm cho người lao độ

ố lao độ ần đào tạ ồi dưỡng, nâng cao trình độ ỹ năng nghề để ệ

ầ inh phí để ự ện đào tạ ồi dưỡng, nâng cao trình độ ỹ năng nghề để
ệc làm cho người lao động: .................................... đồ ố ề ế ằ ữ

n đơn vị ử ụng lao độ cam đoan nộ



toàn đúng sự ật. Trườ ợp đượ ỗ ợ kinh phí, đơn vị ẽ ự ện đào tạ ồi dưỡ
cao trình độ ỹ năng nghề để ệc làm cho người lao động theo đúng phương án đã xây 

ự ồ sơ đề ị ủa đơn vị

ỨC DANH NGƯỜI ĐỀ Ị
(Người đạ ện ký tên, đóng dấ



. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ 
điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch 

ự ự ệ
Bướ ười lao độ ầ ỗ ợ ử ồ sơ ự ế ặ ị

ụ bưu chính công ích đế ị ụ ệ ộ ở Lao độ
Thương binh và Xã hội nơi người lao độ ấ ứ ợp đồng lao độ ặ ộ

ồ sơ trự ế ạ ổ ị ụ ủ ỉ ại đị ỉ
ờ ạ ế ậ ồ sơ chậ ất đế ế

ngày 31 tháng 01 năm 2022.
* Đố ới trườ ợ ộ ự ế

ế ồ sơ đầy đủ ợ ệ theo quy đị ứ ứ ậ ấ
ế ậ ồ sơ và hẹ ả ế ả trao cho ngườ ộ ồ sơ.

ế ồ sơ thiế ặ ợ ệ theo quy đị ứ ế ậ
ồ sơ hướ ẫ ặ ậ ế ầ ổ ệ ồ sơ (để ngườ ộ
ổ ỉ ồ sơ không quá 01 lầ

* Đố ới trườ ợ ử ị ụ bưu chính công ích:
ế ồ sơ đầy đủ ợ ệ theo quy đị ứ ứ ế ậ

ồ sơ sẽ ả ế ả ằng văn bả ửi đường bưu điệ ặ ử
l cho ngườ ộ ế

ế ồ sơ thiế ặ ợ ệ theo quy đị ứ ứ
ế ậ ồ sơ gử ế ầ ổ ệ ồ sơ qua dị ụ bưu chính 

ặ ửi qua email cho ngườ ộ ế ỉ ồ sơ để ổ
ầ

* Đố ới trườ ợ ộ ự ế
ổ ức, cá nhân đăng nhậ ổ ị ụ ỉnh Vĩnh Long tại đị

ỉ ọ ục “Nộ ồ sơ trự ến” và thự
ện theo đúng trình tự hướ ẫ

ế ồ sơ hồ ơ đầy đủ ợ ệ theo quy đị ứ ứ ế
ậ ả ế ả ắ ặ ộp thư điệ

ử cho ngườ ộ ế ể ộ ậ ử
ế ồ sơ thiế ặ ợ ệ theo quy đị ứ ứ

ế ậ ồ sơ lậ ế ầ ổ ệ ồ sơ thông qua tin nhắ
ặ ộp thư điệ ử cho ngườ ộp để ổ ệ ồ sơ không 

ầ



Bướ Trướ ằ ị ụ ệ
ổ ợp danh sách người lao động đủ điề ệ ỗ ợ ở Lao độ

Thương binh và Xã hộ
Bướ ệ ể ừ ậ ở Lao độ

Thương binh và Xã hộ ẩm đị Ủ ấ ỉ
Bướ Ủ ấ ỉ ệ ỗ ợ; đồ ờ ỉ

đạ ự ệ ả ỗ ợ ệc. Trườ ợ ệ
Ủ ấ ỉ ả ờ ằng văn bả

ứ ự ệ ộ ự ế ặ ử ị ụ bưu chính 
ặ ộ ự ế

ầ ố lượ ồ sơ
ầ ồ sơ, bao gồ

(1) Đề ị ỗ ợ ẫ ố ạ ụ ụ ết đị
ố 3/2021/QĐ

ả ộ ấ ờ
ợp đồng lao động đã hế ạ ặc đã hoàn thành công việ ợp đồ

lao độ
ết đị ệ

ặ ỏ ậ ấ ứ ợp đồng lao độ
ả ổ ả ể ộ ặ ậ ủa cơ quan bả ể ộ

ề ệ ả ể ộ ắ ộ ả ể ấ ệ
ả ộ ấ ờ ấ ờ ứng minh người lao độ

đang mang thai; Giấ ặ ấ ứ ủ ẻ ấ ứ ậ
ết đị ận chăm sóc thay thế ẻ ủa cơ qu

ẩ ền đố ới người lao động đang mang thai; người lao động đang nuôi con 
đẻ ặ ặc chăm sóc thay thế ẻ em chưa đủ ổ

ố lượ ồ sơ: ộ ộ
ờ ạ ả ế ệ

.5. Đối tượ ự ệ ủ ụ
Người lao độ ệ ế độ ợp đồng lao độ ộ ộ

trườ ợ ả ế ự ị ỏ ặ ể
đến địa điể ệ ầ ủa cơ quan nhà nướ ẩ ền để

ố ị 19; do ngườ ử ụng lao độ ị ạ ừ ạt độ ộ
ặ ộ ầ ầ ủa cơ quan nhà nướ ẩ ền để ố

ị ặc ngườ ử ụng lao độ ụ ở chính, chi nhánh, văn 



phòng đạ ện, địa điể ả ấ nh doanh trên đị ự ệ ệ
ố ị ắ ủ ỉ ị ố ặ ụ

ệ ạt độ ừ ạt độ ạt độ ạ ế ạt động có điề
ệ ạt độ ạ ế, có điề ện theo quy đị ạ ị ế ố
ặ ố ạ ả ất, lao động để ố ị ờ

ừ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đế ết ngày 31 tháng 12 năm 2021.
.6. Cơ quan giả ế ủ ụ
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: g tâm Dịch vụ việc làm thuộc 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan phối hợp: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

ế ả ự ệ ủ ụ ệ ỗ ợ
ệ
ẫu đơn, tờ

ẫ ố ạ ụ ụ ết đị ố 33/2021/QĐ
Đề ị ỗ ợ (Dành cho người lao độ ị ấ ứ ợp đồng lao động nhưng 
không đủ điề ện hưở ợ ấ ấ ệ

ầu, đ ề ệ ự ệ ủ ụ
Người lao động đượ ỗ ợ khi có đủ các điề ệ

Đang tham gia bả ể ộ ắ ộ
ả ể ộ ắ ộ ủa cơ quan bả ể ộ ại tháng người lao độ
ấ ứ ợp đồng lao độ ặ ề ề trướ ời điểm người lao độ
ấ ứ ợp đồng lao độ

ấ ứ ợp đồng lao độ ờ ừ ngày 01 tháng 5 năm 2021 
đế ết ngày 31 tháng 12 năm 2021 nhưng không đủ điề ện hưở ợ ấ ấ

ệ ừ các trườ ợp sau đây:
+ Người lao động đơn phương chấ ứ ợp đồng lao độ ậ
+ Hưởng lương hưu, trợ ấ ấ ức lao độ ằ

.11. Căn cứ ủ ủ ụ
ết đị ố 23/2021/QĐ ủ ủ tướ ủ

quy đị ề ệ ự ệ ộ ố ỗ ợ người lao động và ngườ ử
ụng lao độ ặp khó khăn do đạ ị

ết đị ố 33/2021/QĐ ủ ủ tướ ủ
ửa đổ ổ ết đị ố 23/2021/QĐ ủ ủ tướ



ủ quy đị ề ệ ự ệ ộ ố ỗ ợ người lao độ
ngườ ử ụng lao độ ặp khó khăn do đạ ị

ầ ầ ửa đổ ổ ủ ục đượ ửa đổ ổ
ề ọ ầ ồ sơ, yêu cầu, điề ệ ự ệ ẫu đơn, tờ

khai và căn cứ



ẫ ố

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
(Dành cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng 

trợ cấp thất nghiệp)
Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm….

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
1. Họ và tên:……………………………… năm sinh …. …. …………………
2. Dân tộc:………………………………………………….. Giới tính:………………………….

Chứng Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số …………………………….
Ngày cấp:….. ….. …………… Nơi cấp:……………………………………………………….

4. Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………………………….
Nơi thường ……………………………………………………………………………………
Nơi tạm trú: ……………………………………………………………………………………….
Điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………………

Số Sổ bảo hiểm xã hội: ……………………………………………………………………….

Tôi thuộc trường hợp …………. (ghi a hoặc b hoặc c,. . theo các trường hợp tại chú thích).
/…./….. tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động với (tên đơn vị sử dụng lao 

động) ………………………………………………………………………………………………
………
Lý do chấm dứt hợp đồng lao động: ……………………………………………………………
Hiện nay muốn hưởng hỗ trợ từ chính sách này.

II. THÔNG TIN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG ĐANG MANG THAI HOẶC ĐANG NUÔI CON 
DƯỚI 06 TUỔI

tin đối với lao động đang mang thai (nếu
Thai kỳ tháng thứ: ……..

2. Thông tin đối với lao động đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi (nếu 
vợ hoặc chồng đã được hưởng chính hỗ trợ này thì không khai thông tin bên dưới)

Họ và tên chồng/vợ………………… ; ngày, tháng, năm sinh: …. …../……………….

Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số:……………………………….
cấp:…. …. …..; nơi cấp: …………………………………………………………………

2.2. Họ ……………………; ngày, tháng, năm sinh:……. ……. ……………….
Họ và tên con:…………………………; ngày, tháng, năm sinh:……. ……. ……………….
Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức:



□ Tài khoản (Tên tài khoản:..., Số tài khoản: .... Ngân hàng:...)
□ Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở

□ Trả trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm
Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước 
pháp luật.

…., …..tháng .... năm ...
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

, ghi rõ họ tên)

Người lao động làm việc thuộc một t trường hợp sau:
a) Phải y tế trong thời gian từ năm 2021 đến hết

năm
) Trong các khu vực bị phong tỏa trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết

12 năm 2021
Không thể đến địa điểm làm việc do cầu của cơ nhà nước có 

thẩm quyền để chống dịch COVID 19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến 
hết ngày 31 tháng 12 năm 2021;
d) Do người sử dụng lao động bị tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo cầu của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền để chống dịch COVID 19 trong thời gian từ ngày 01

năm đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021;
đ) Do người sử dụng lao động có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất

n địa bàn thực hiện biện chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị 
số thời từ năm đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021;
e) Do người sử dụng lao động áp dụng các biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động/hoạt 
động hạn chế hoạt động điều kiện/hoạt động hạn chế có điều kiện theo quy định tại Nghị 
quyết số ng thời gian từ ăm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 

người sử dụng lao động phải bố trí lại sản xuất, lao động để chống dịch COVID
thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết 12 năm 2021



ỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của 
cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID

ự ự ệ
Bướ ộ ử ồ sơ trự ế ặ ị ụ bưu chính công 

ích đế ộ ậ ế ậ ả ế ả ộ Ủ ấp xã nơi có đị
điể ặ ộ ự ế ổ ị ụ ỉnh Vĩnh Long Vĩnh 

ại đị ỉ ờ ạ ế ậ ồ sơ chậ
ất đế ết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

* Đố ới trườ ợ ộ ự ế
ế ồ sơ đầy đủ ợ ệ theo quy đị ứ ậ ấ ế ậ

ồ sơ và hẹ ả ế ả trao cho ngườ ộ ồ sơ.
ế ồ sơ thiế ặ ợ ệ theo quy đị ứ ế ậ

ồ sơ hướ ẫ ặ ậ ế ầ ổ ệ ồ sơ (để ngườ ộ
ổ ỉ ồ sơ không quá 01 lầ

* Đố ới trườ ợ ử ị ụ bưu chính công ích:
ế ồ sơ đầy đủ ợ ệ theo quy đị ứ ế ậ ồ sơ sẽ

ả ế ả ằng văn bả ửi đường bưu điệ ặ ử
cho ngườ ộ ế

ế ồ sơ thiế ặ ợ ệ theo quy đị ứ ế ậ
ồ sơ gử ế ầ ổ ệ ồ sơ qua dị ụ bưu chín
ặ ửi qua email cho ngườ ộ ế ỉ ồ sơ để ổ

ầ
* Đố ới trườ ợ ộ ự ế

ổ ức, cá nhân đăng nhậ ổ ị ụ ỉnh Vĩnh Long tại đị
ỉ ọ ục “Nộ ồ sơ trự ến” và thự
ện theo đúng trình tự hướ ẫ

ế ồ sơ hồ sơ đầy đủ ợ ệ theo quy đị ứ ế ậ
ả ế ả ắ ặ ộp thư điệ ử

ngườ ộ ế ể ộ ậ ử
ế ồ sơ thiế ặ ợ ệ theo quy đị ứ ế ậ

ồ sơ lậ ế ầ ổ ệ ồ sơ thông qua tin nhắ ặ
ộp thư điệ ử cho ngườ ộp để ổ ệ ồ sơ không qua 01 lầ
Bướ ệ Ủ ấ ậ ề ệ

ạ ừ ủ ộ ế ổ ợ
ử ụ ế



Bướ ệ ụ ế ủ ố ợ ới các cơ 
ẩm đị ử Ủ ấ ệ ổ ợ

Lao độ – Thương binh và Xã hộ
Bướ ệc, Phòng Lao độ – Thương binh và Xã hộ

ổ ợ Ủ ấ ệ ể ồ sơ đế ở
độ – Thương binh và ộ

Bướ ệ ở Lao độ – Thương binh và Xã hộ
ẩm đị Ủ ấ ỉ ết đị ệ

ỗ ợ; đồ ờ ỉ đạ ự ệ ỗ ợ. Trườ ợ ỗ
ợ Ủ ấ ỉ ằng văn bả

Bướ ổ ứ ậ ế ả ả ế ủ ụ
đị ỉ ộ ồ sơ ban đầ ặ ị ụ bưu chính công ích, cụ ể

Khi đế ậ ế ả ả ế ủ ục hành chính, ngườ ậ ả ả ạ
ấ ế ậ ồ sơ và hẹ ả ế ả (đố ới trườ ợ ộ ự ế ặ ấ

ấ ứ ặ ộ ếu (đố ới trườ ợ ộ ị
ụ bưu chính công ích).

ứ ả ế ả ể ạ ế ả ả ế ủ ụ
trao cho ngườ ậ

+ Ngườ ậ ế ả ể ạ ế ả ả ế ủ ụ ế
ệ ặc không đúng thì yêu cầ ỉ ại cho đúng.
Đố ớ ồ sơ giả ết xong trướ ờ ạ ả ế ả ệ để

ổ ứ ậ ế ả
ờ ế ậ ồ sơ và trả ế ả ự ế ừ ờ đế ờ

ờ đế ờ ừ ứ hai đế ứ ầ ừ ỉ theo quy đị
ứ ự ệ ộ ự ế ặ ử ị ụ bưu chính 

ặ ộ ự ế
ầ ố lượ ồ sơ

ầ ồ sơ, bao gồ
Đề ị ỗ ợ ẫ ố ạ ụ ụ ết đị ố

3/2021/QĐ
ố lượ ồ sơ: ộ ộ

ờ ạ ả ế ệ
.5. Đối tượ ự ệ ủ ụ

Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế.
.6. Cơ quan giả ế ủ ụ



Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan phối hợp Chi cục Thuế, Phòng Lao động – Thương binh và Xã 

hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
ế ả ự ệ ủ ụ ệ

ỗ ợ
ệ
ẫu đơn, tờ

Mẫu số 11 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2021/QĐ TTg.: Đề nghị hỗ 
trợ (Dành cho hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ 
quan thuế).

ầu, điề ệ ự ệ ủ ụ
Có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ ủa cơ quan thuế

ả ừ ạt độ ừ ụ ở ầ ủa cơ quan 
nhà nướ ẩ ền để ố ị ặc do có địa điể
kinh doanh trên đị ự ệ ệ ố ị
ắ ủ ỉ ị ố ặ ả ụ ệ ạt độ ừ

ạt độ ị ế ố ờ ừ ngày 01 tháng 5 năm 
2021 đế ết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

.11. Căn cứ ủ ủ ụ
ết đị ố 23/2021/QĐ ủ ủ tướ ủ

quy đị ề ệ ự ệ ộ ố ỗ ợ người lao động và ngườ ử
ụng lao độ ặp khó khăn do đạ ị

ết đị ố 33/2021/QĐ ủ ủ tướ ủ
ửa đổ ổ ết đị ố 23/2021/QĐ ủ ủ tướ

ủ quy đị ề ệ ự ệ ộ ố ỗ ợ người lao độ
ngườ ử ụng lao độ ặp khó khăn do đạ ị

ầ ầ ửa đổ ổ ủ ục đượ ửa đổ ổ
ề ọi,  đối tượ ự ệ ầ ồ sơ, mẫu đơn, mẫ ờ

ầu, điề ệ ự ện và căn cứ



Mẫu số 11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
(Dành cho hộ kinh doanh có đăng ký trong danh bạ của cơ quan thuế

gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn

I. THÔNG TIN HỘ KINH DOANH
1. Tên hộ kinh doanh: ……………………………………………………………………………

2. Địa điểm ………………………………………………………………………….
3. Ngành, nghề kinh doanh: …………………………………………………………………….
4. Mã số thuế: …………………………………………………………………………………….
5. Mã số đăng ký hộ kinh doanh: ……………………………………………………………….

II. THÔNG TIN VỀ ĐẠI DIỆN HỘ KI
Họ và tên:………………………………………………….. Ngày.... tháng .... năm……………
Dân tộc:…………………………………………………….. Giới tính: ………………………….
Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công Hộ ế ố ………………………………..
Ngày cấp:…/…./….. Nơi cấp:…………………………………… Số điện thoại: ……………..

Địa chỉ email (nếu …………………………………………………………………………….
Nơi ở hiện nay (1): ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
Kể từ ngày …. ….. /2021 đến ngày ….. ……/2021, hộ kinh doanh phải tạm ngừng

□ Theo yêu cầu của cơ quan……. để phòng, chống dịch
□ địa điểm kinh doanh trên địa bàn thực hiện chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị 
số hoặc phải dụng biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động theo quy định tại 
Nghị quyết số
Đề nghị Ủy ban nhân xã/phường/thị trấn……………….. xem xét, giải quyết hỗ trợ cho tôi 
theo đúng quy định.
Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức
□ Tài khoản (Tên tài khoản……………. Số tài khoản………………. tại Ngân hàng:....)

□ Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở)
□ Trực tiếp



Tôi cam đoan nội dung ghi là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước 
uật.

..... ngày .... tháng .... năm ....
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

, ghi rõ họ tên)

(1) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.


